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Mục lục

Mục lụcLắp đặt sản phẩm

Xác nhận đầu ra nước:
 Mở van công tắc chính và tiến hành xác nhận cấp nước đến đầu ra nước và sen

tắm cầm tay. Hơn nữa, hãy xác nhận rằng không có hiện tượng rò rỉ nước từ bộ
phận kết nối ống mềm, khe hở, v.v.
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Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

2

Thân chính của vòi xả (bao gồm khớp nối, vít cố định, 
ống nở) ............................................................. 1 bộ 

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: 
TBG153J0* 
TBG163J0* 

Hướng dẫn lắp đặt..............................................1 bản

Hướng dẫn sử dụng...........................................1 bản

Lắp đặt sản phẩm

Trám khe hở:
 Sử dụng keo silicon để điền đầy khe hở giữa nắp bảo vệ và mặt sàn. Sau khi xử lý

chống thấm, hãy hạ nắp trang trí xuống sát mặt sàn. Hãy cẩn thận để không làm
trầy xước phần thân.

Lắp đặt sen tắm cầm tay và dây vòi sen:
 Sau khi xác nhận rằng gioăng đệm đã được lắp đặt, hãy hoàn thành việc lắp đặt

dây vòi sen và sen tắm cầm tay.
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3

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu……..…..…..0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa………………..1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị...............0.1~0.5 MPa (áp suất động).

2.

3.

Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90ºC, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở 
mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng. 
Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC, sản phẩm sẽ bị 
biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Để ngăn ngừa hư hỏng bên trong vòi sen, nhiệt độ của nước chảy ra từ bát sen không
được vượt quá 60°C. Nhiệt độ khuyến nghị là dưới 45°

5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên
ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng
thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi
hệ thống tái chế độc lập.

7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến 
tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra 
thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp 
vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể 
dẫn đến bị bỏng.

3. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng; nếu không có thể gây bỏng và làm hư 
hỏng hệ thống thiết bị.

4. Khi bạn chuyển đổi trực tiếp từ phía đầu ra nước sang phía vòi sen, hoặc từ phía vòi 
sen sang phía đầu ra nước, nhiệt độ nước sẽ thay đổi, vì vậy vui lòng sử dụng nước 
sau khi dùng tay cảm nhận nhiệt độ nước, nếu không có thể xảy ra bỏng.

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt
Điều kiện vận hành

Chú ý khi lắp đặt

Cảnh báo

Lắp đặt sản phẩm





Điều chỉnh hướng đầu ra nước của vòi theo vị trí của bồn tắm. Đảm bảo rằng bu-
lông đỡ cho vòi được sử dụng để cố định sau khi thân vòi được lắp đặt một cách
vuông góc.
Xác nhận rằng thân vòi không có tiếng kêu do lung lay. Cấp nước trong điều kiện
tay gạt đang ở vị trí tắt. Xác nhận rằng không xảy ra rò rỉ nước tại bất kỳ mối nối
nào.
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Các biện pháp chống đóng băng

Bảo dưỡng

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

Chú ý

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng 
băng.
1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ

giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

1. Vì lõi van bằng sứ là một thành phần tương đối chính xác, không tự ý tháo rời nó khi
chưa được phép; nếu không nó có thể gây rò rỉ nước và các lỗi khác.
2. Vui lòng không va đập vào sản phẩm này. Nếu không, có thể gây ra trục trặc hoặc rò rỉ
nước.
3. Với việc thiết kế sản phẩm liên tục được cập nhật, vật thể thực tế có thể không trùng
khớp với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản cho việc lắp đặt, sử dụng là như nhau.
4. Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện
pháp chống đông. Các bộ phận sẽ bị hỏng do đóng băng, điều này có thể gây rò rỉ nước
và tổn thất tài sản. Các hư hỏng do đóng băng gây ra sẽ được sửa chữa có tính phí ngay
cả trong thời gian bảo hành. Vui lòng đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường của sản phẩm
luôn trên 0 °C.

Để duy trì vẻ ngoài sáng bóng và bền đẹp của sản phẩm, người dùng được khuyến 
nghị thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau:

1. Lau thường xuyên bằng một miếng vải mềm và thỉnh thoảng dùng một miếng vải
mềm nhúng nước để lau.
2. Khi vết bẩn xuất hiện rõ rệt, vui lòng sử dụng nước để rửa sạch kỹ lưỡng sau khi
lau bằng chất tẩy rửa trung tính.
3. Bảo trì và chăm sóc vòi sen
- Trong trường hợp bị bẩn nhẹ, hãy vắt khô một miếng khăn
mềm đã thấm nước rồi lau.
- Trong trường hợp bị bẩn nặng, hãy dùng một miếng khăn
mềm nhúng một lượng chất tẩy rửa trung tính vừa phải
và lau. Sau đó làm sạch kỹ bằng nước sạch và lau khô
bằng khăn mềm.
- Khi đầu phun bị tắc và các tia nước của nó bị hỗn
loạn, hãy vắt khô một miếng khăn mềm đã thấm
nước và lau. Hãy cẩn thận không làm rách đầu phun.
Trong trường hợp lau quá mạnh, đầu phun có thể dễ bị rách và biến dạng, từ đó dẫn
đến biến dạng tia nước.

Lắp đặt sản phẩm

Hãy chú ý đến hướng lắp đặt thân vòi. Không làm đảo ngược đường ống nước lạnh và 
nước nóng khi lắp đặt. Lắp đặt vòi trên đế.

Xanh Đỏ

Xanh Đỏ
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5

Mặt sàn

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Ví dụ: TBG153J0* 

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình vẽ là mm
           Kích thước trong dấu ( ) là kích thước tham khảo

Mở

Đóng

Nước nóng

Nước lạnh

Lắp đặt sản phẩm

Lát sàn: 
 Chiều cao sau khi đổ xi măng và lát sàn phải nằm trong phạm vi tối đa và tối thiểu

như được chỉ ra ở mặt bên của nắp bảo vệ. Hãy cẩn thận không để bất kỳ xi măng
hoặc vữa nào lọt vào phía bên trong của nắp bảo vệ.

Tháo gỡ nắp bảo vệ:
 Loại bỏ nắp bảo vệ tại vị trí cao hơn mặt sàn hơn 10mm. Lấy nắp nút đậy, bu-lông

và tấm gá bằng thép không gỉ ra khỏi đế.

※ Vì việc vượt quá phạm vi lắp đặt của nắp trang trí vòi có thể dẫn đến việc không thể
lắp đặt một cách bình thường, hãy chắc chắn chú ý đầy đủ đến việc xác nhận khi lát sàn.
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6

Mặt sàn

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình vẽ là mm
           Kích thước trong dấu ( ) là kích thước tham khảo

Ví dụ: TBG163J0* 

Mở

Đóng

Nước nóng

Nước lạnh

Lắp đặt sản phẩm

Kiểm tra áp suất:
 Tiến hành kiểm tra áp suất. Sau khi xác nhận rằng không có rò rỉ nước từ bộ phận

kết nối đường ống, v.v., hãy siết chặt bằng vít sau khi lắp đặt nắp bảo vệ. Nếu có
thể, thời gian chịu đựng áp suất tĩnh 1.6MPa là 1 phút.
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Lắp đặt sản phẩm

Dụng cụ cần chuẩn bị trước

Băng tan Tua vít Chìa lục giác Cờ lê Keo silicon

Xác nhận trước khi lắp đặt

 Vị trí đầu ra nước của vòi được xác định theo vị trí đặt âm (vị trí chôn sẵn). Vui
lòng chú ý đầy đủ đến vị trí lắp đặt.

 Trong trường hợp áp lực cấp nước vượt quá 1.0MPa, vui lòng sử dụng van giảm
áp có sẵn trên thị trường để giảm áp lực xuống mức 0.5MPa. Để sử dụng vòi một
cách thoải mái, khuyến nghị nên sử dụng áp lực là 0.5MPa.

 Trong trường hợp lưu lượng dòng chảy lớn được sử dụng tại nơi có áp lực cao,
v.v., lực để thực hiện thao tác chuyển đổi có thể sẽ lớn. Trong trường hợp này, vui
lòng vận hành bằng cách giảm lưu lượng dòng chảy thông qua tay gạt.

 Để ngăn ngừa bị bỏng do quá trình vận hành, áp lực cấp nước ở phía nước lạnh
phải cao hơn áp lực ở phía nước nóng, hoặc áp lực cấp nước lạnh và áp lực cấp
nước nóng phải như nhau.

 Hơn nữa, áp lực cấp nước nóng được tăng áp. Ngoài ra, trong trường hợp áp lực
cấp nước nóng tăng lên, áp lực cấp nước ở phía nước nóng sau khi tăng áp phải
thấp hơn áp lực cấp nước ở phía nước lạnh.

 Để ngăn ngừa bị bỏng, nhiệt độ đầu ra nước của máy nước nóng nên được cài
đặt không cao hơn 90°C. Để đảm bảo nhiệt độ đầu ra nước thoải mái, khuyến
nghị nên cài đặt nhiệt độ đầu ra nước nóng là 60°C.





Để giảm tổn thất nhiệt trong quá trình dòng chảy lưu thông trong ống nước, đường
ống bắt đầu từ máy nước nóng nên có khoảng cách ngắn nhất và ống cấp nước
nóng phải được bọc bằng vật liệu cách nhiệt.
Do việc kiểm tra cấp nước trước khi đóng gói, nước có thể còn đọng lại bên trong
sản phẩm và đây không phải là lỗi của sản phẩm.

Lắp đặt sản phẩm

Làm sạch bên trong ống cấp nước nóng và ống cấp nước lạnh:
 Sử dụng khớp nối ống được cung cấp. Kết nối với ống mềm và đế có sẵn trên thị

trường. Rửa các ống cấp nước nóng và nước lạnh để cho các mảnh vụn, cát, v.v.
bên trong đó chảy ra ngoài.

※ Nếu bạn không rửa các ống cấp nước nóng và nước lạnh, chất bẩn, cát, v.v. trong
các ống có thể làm tắc lưới lọc. Các vấn đề sau đây rất dễ xảy ra.
① Lượng nước đầu ra ít.
② Việc điều chỉnh nhiệt độ không mượt mà.
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Lắp đặt sản phẩm

Kết nối đường ống:
 Trong việc kết nối đường ống, hãy xác nhận các dấu C, H trên đế. Hãy cẩn thận để

không làm đảo ngược vị trí của các ống cấp nước ở phía nước nóng và phía nước
lạnh. Kết nối và sử dụng chất bịt kín hoặc băng tan v.v. để bịt kín và cố định một
cách đầy đủ.

Xanh 
Đỏ
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Lắp đặt sản phẩm

Lắp đặt đế
 Sau khi xác nhận các nhãn C, H của đế, hãy cố định sau khi đặt nằm ngang theo vị

trí của các ống cấp nước ở phía nước nóng và phía nước lạnh. Sau khi đế được
cố định, hãy tháo nắp bảo vệ bằng một dụng cụ.Vì nắp bảo vệ và các vít sẽ được
sử dụng, không được làm mất chúng
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